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Giaó án số: 1		                     Thời gian thực hiện: 180 phút
						Tên chương: 1
						Thực hiện ngày..........tháng.......năm 2019

Tên bài: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG NGÀNH MAY

Mục tiêu của bài: 
· Về kiền thức: sinh viên có kiến thức tổng quan về quản lý đơn hàng, vai trò nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của nhân viên QLĐH
· Về kỹ năng: Sinh viên có thể phân tích được những công việc của nhân viên quản lý đơn hàng, thực hiện được quy trình triển khai đơn hàng
· Về thái độ: Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, ...
I. Ổn định lớp học:                                                           Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
1.2. Khái quát chung về quản lý đơn hàng
1.2.1.  Khái niệm về quản lý đơn hàng
1.2.2. Nhiệm vụ của nhân viên quản lý đơn hàng
1.2.3. Các hình thức quản lý đơn hàng
1.3. Quản lý đơn hàng ngành may
1.3.1. Khái niệm về quản lý đơn hàng ngành may
1.3.2. Vai trò của nhân viên quản lý đơn hàng
1.3.3. Nhiệm vụ của nhân viên quản lý đơn hàng
1.3.4. Quyền hạn của nhân viên quản lý đơn hàng
1.3.5. Cơ cấu nhân sự ở bộ phận quản lý đơn hàng
1.3.6. Quy trình triển khai đơn hàng tại doanh nghiệp
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của nhân viên quản lý đơn hàng ngành may
1.4.1. Yêu cầu về trình độ chuyên môn
1.4.2. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ
1.4.3. Yêu cầu về trình độ tin học
1.4.4. Yêu cầu về phẩm chất cá nhân và kỹ năng làm việc

	

· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải






· Thuyết trình, giảng giải
· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên





· Thuyết trình, giảng giải
· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên






· Thuyết trình, giảng giải
· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên

	


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép



Lắng nghe và trả lời câu hỏi


Lắng nghe và ghi chép





Lắng nghe và trả lời câu hỏi


Lắng nghe và ghi chép






Lắng nghe và trả lời câu hỏi


Lắng nghe và ghi chép
	160 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Lên các trang web tim việc để tìm hiểu các yêu cầu đối với nhân viên quản lý đơn hàng ở các công ty may
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[bookmark: _GoBack]Quản lý đơn hàng – Trần Thanh Hương – Trường ĐHSP Tp. HCM 

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
          Giảng viên


          Nguyễn Thị Hiền












Giaó án số: 2		                     Thời gian thực hiện: 540 phút
						Tên chương: 2
						Thực hiện ngày..........tháng.......năm 2019

Tên bài: TRIỂN KHAI CÔNG VỊÊC CỦA NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
Mục tiêu của bài: 
· Về kiến thức: Sinh viên trình bày được cách kiểm soát và truyền đạt thông tin, cách làm việc với khách hàng, nhà cung cấp, công ty gia công
· Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất, lấp báo cáo, theo dõi đơn hàng
· Về thái độ: Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, ...
I. Ổn định lớp học:                                                           Thời gian: 5 phút
1. Chào hỏi
2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
1. Kiểm soát và truyền đạt thông tin
1.1. Thông tin trong công tác quản lý đơn hàng
1.2. Kiểm soát và truyền đạt thông tin trong công tác quản lý đơn hàng
2. Làm việc với khách hàng
1.1. Các thức tiếp cận khách hàng
1.2. Trao đổi thông tin đơn hàng
3. Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu
4. Tìm kiếm và lựa chọn công ty gia công
5. Tính giá sản phẩm may
6. Theo dõi và phát triển mẫu
7. Đặt hàng
8. Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho sản xuất
9. Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng
10. Theo dõi chất lượng sản phẩm
11. Theo dõi xuất hàng
Lập báo cáo trong công tác QLĐH
	

· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải






· Thuyết trình, giảng giải
· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên





· Thuyết trình, giảng giải
· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên




· Thuyết trình, giảng giải
· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên

	


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép



Lắng nghe và trả lời câu hỏi


Lắng nghe và ghi chép





Lắng nghe và trả lời câu hỏi


Lắng nghe và ghi chép

Lắng nghe và trả lời câu hỏi


Lắng nghe và ghi chép
	520 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Đọc và dịch tài liệu kỹ thuật 
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Quản lý đơn hàng – Trần Thanh Hương – Trường ĐHSP Tp. HCM 

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
          Giảng viên


          Nguyễn Thị Hiền




















Giaó án số: 3	                               Thời gian thực hiện: 360 phút
						Tên chương: 3
						Thực hiện ngày..........tháng.......năm 2019

Tên bài: CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ TRIỂN KHAI INCONTERM VÀO NGÀNH MAY 
Mục tiêu của bài: 
· Về kiền thức: sinh viên trình bày được vài trò của Inconterm đời với ngành may và các điều khoản thương mại quốc tế
· Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng phân tích các hình thức sản xuất khi áp dụng các điều khoản thương mại quốc tế
· Thái độ: Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, ...
I. Ổn định lớp học:                                                           Thời gian: 5 phút
     1. Chào hỏi
     2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
3.1. Tổng quan về Incoterms
3.1.1. Sự ra đời của Incoterms
3.1.2. Vai trò của Incoterms
3.2. Nội dung cơ bản của Incoterms 2010
3.3. Tình hình áp dụng Incoterm trong ngành may Việt nam
	

· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải




· Thuyết trình, giảng giải
· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
	


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép
Lắng nghe và trả lời câu hỏi


Lắng nghe và ghi chép

	340 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Tham khảo các tài liệu về xuất nhập khẩu  
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Quản lý đơn hàng – Trần Thanh Hương – Trường ĐHSP Tp. HCM 

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
          Giảng viên


          Nguyễn Thị Hiền




















Giaó án số: 4	                               Thời gian thực hiện: 180 phút
						Tên chương: 4
						Thực hiện ngày..........tháng.......năm 2019

Tên bài: TRÌNH BÀY THƯ ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG 
Mục tiêu của bài: 
· Về kiền thức: Sinh viên trình bày được cách thức viên và gửi thư điện tử, văn phong khi trình bày thư
· Về kỹ năng: Sinh viên có khả năng viết được thư điện tử theo đúng yêu cầu, văn phong, bằng tiếng Việt và tiếng Anh
· Thái độ: Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, bài giảng, bảng, phấn, máy chiếu, projector, ...
I. Ổn định lớp học:                                                           Thời gian: 5 phút
     1. Chào hỏi
     2. Điểm danh
Tổng số học sinh:…….
Số học sinh có mặt:………
Số học sinh vắng:……….	Tên:…………….
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Thuyết trình
-  Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới
3.4. Văn phong thư điện tử trong doanh nghiệp
3.5. Các lưu ý khi viết thư điện tử trong doanh nghiệp
3.6. Cách trình bày thư điện tử
3.6.1. Câu chủ đề
3.6.2. Nội dung thư
3.6.3. Kết thúc thư
3.7. Một số mẫu câu Email căn bản thường dùng
	

· Đặt câu hỏi
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên
· Thuyết trình, giảng giải






· Thuyết trình, giảng giải
· Đặt câu hỏi 
· Nhận xét câu trả lời của sinh viên

	


· Lắng nghe và trả lời câu hỏi



Lắng nghe và ghi chép



Lắng nghe và trả lời câu hỏi


Lắng nghe và ghi chép

	160 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	
· Thuyết trình, giảng giải
	
Lắng nghe và ghi chép
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

	Thao tác soạn và gửi mail bằng gmail
	5 phút



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Quản lý đơn hàng – Trần Thanh Hương – Trường ĐHSP Tp. HCM 

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
          Giảng viên


          Nguyễn Thị Hiền




